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KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG  

LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHỆP 

(CHUẨN ĐẦU RA) 

 

           TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

           NGÀNH/NGHỀ: CHẾ TẠO KHUÂN MẪU  

 

1. Giới thiệu chung về ngành/nghề 

  Nghề Chế tạo khuân mẫu đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản 

xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức 

chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề  cắt gọt kim loại 

trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc 

theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; 

giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức lương tâm 

nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo 

điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo 

việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

2. Kiến thức 

- Phân tích được các dấu, ký hiệu, hình biểu diễn, quy định liên quan trên 

bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp;  

- So sánh được sự khác nhau của các phương pháp chiếu góc thứ nhất và 

thứ ba (E và A);  

- Giải thích được các ký hiệu về dung sai lắp ghép ghi trên bản vẽ và tính 

toán được: sai lệch, dung sai, kích thước của chi tiết; độ hở, độ dôi, dung sai của 

mối ghép theo TCVN và tiêu chuẩn ISO;  

- Trình bày và giải thích được các hiện tượng cơ lý phát sinh trong quá 

trình gia công: cơ khí, tia lửa điện, rèn dập, đúc kim loại, ép nhựa, ép cao su;  
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- Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp 

đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ và thiết bị đo thông dụng của 

nghề; 

 - Phân tích được công dụng, cấu tạo, nguyên lý, điều kiện làm việc, yêu 

cầu kỹ thuật của Khuôn và các chi tiết, bộ phận của khuôn;  

- Xác định được tình trạng làm việc của khuôn, hiện tượng hư hỏng, 

nguyên nhân và giải pháp khắc phục;  

- Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác 

gia công;  

- Phân tích được yêu cầu, nguyên tắc, trình tự chọn chuẩn; thiết kế quy 

trình công nghệ, thiết kế đồ gá và dụng cụ khi gia công và lắp ráp khuôn;  

3. Kỹ năng 

- Sử dụng và bảo quản được các loại dụng cụ và thiết bị đo (máy đo tọa 

độ, máy quét) thông dụng của nghề;  

- Vận hành được một số máy cắt gọt kim loại cơ bản (phay, tiện, khoan, 

mài vạn năng) và các máy công cụ điều khiển số (máy tiện CNC, phay CNC, 

trung tâm gia công, máy cắt dây, máy cắt tia lửa điện...), máy ráp khuôn, máy 

cầm tay đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo an toàn khi gia công sản phẩm;  

- Gia công được các chi tiết khuôn đúng yêu cầu kỹ thuật (đạt cấp chính 

xác từ cấp 5 đến cấp 8, độ nhám từ Rz20 mm đến Ra 0,16 mm) và thời gian quy 

định;  

- Lắp ráp và sửa chữa được các loại khuôn đúng kỹ thuật theo kỹ thuật 

nguội chế tạo, 

 - Vận hành và thử được khuôn trên thiết bị dập, đúc, ép;  

- Đánh giá được tình trạng kỹ thuật và phát hiện kịp thời các biểu hiện bất 

thường của khuôn;  

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm 

​ - Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ 

thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất, 

kinh doanh.      
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​ - Có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và 

kỷ luật lao động. 

- Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành. 

- Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị 

trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Gia công các chi tiết khuôn trên máy tiện vạn năng;  

- Gia công các chi tiết khuôn trên máy phay vạn năng;  

- Gia công các chi tiết khuôn trên máy mài vạn năng;  

- Gia công các chi tiết khuôn trên máy tiện CNC;  

- Gia công các chi tiết khuôn trên máy phay CNC;  

- Gia công các chi tiết khuôn trên máy cắt dây;  

- Đánh bóng khuôn;  

- Lắp ráp và kiểm tra khuôn;  

- Hiệu chỉnh và sữa chữa khuôn 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

​ - Có khả năng tự học tập, nghiên cứu chuyên sâu về nghề và lĩnh vực có 

liên quan 

​ - Tiếp tục học lên trình độ cao hơn.  

4 
 


